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PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2020/NĐ-CP

Mẫu số 01 - Phụ lục IV. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(…..…[footnoteRef:1]….…) [1:  Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép. ] 

Kính gửi: …………..……[footnoteRef:2]……………………. [2:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức[footnoteRef:3]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [3:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.] 

2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:4]:	 [4:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số CC/CCCD/ Hộ chiếu.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:               Cơ quan cấp:
8. Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sau:
	TT
	Tên công việc bức xạ
	Địa điểm tiến hành công việc bức xạ

	1
	
	

	2
	
	

	.....
	
	


8. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 02-Phụ lục IV. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân)
Kính gửi: …………..……[footnoteRef:5]……………………. [5:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 50 Nghị định này. ] 

1. Tên tổ chức[footnoteRef:6]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [6:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.] 

2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:7]:	 [7:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số CCCD Hộ chiếu..] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/ Hộ chiếu:              Ngày cấp:                    Cơ quan cấp:
8. Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sau:
	 Xuất khẩu:    		
	 Nguồn phóng xạ    
	 Vật liệu hạt nhân
	 Vật liệu hạt nhân nguồn
	 Chất thải phóng xạ   
	 Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 
	 Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng	
	 Thiết bị hạt nhân
	 Nhập khẩu:		
	 Nguồn phóng xạ    
	 Vật liệu hạt nhân 
	 Vật liệu hạt nhân nguồn
	 Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 
	 Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng	
	 Thiết bị hạt nhân
9. Thông tin bên sản xuất, sử dụng / tiếp nhận tại Việt Nam:
- Tên tổ chức / cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số Điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
10. Thông tin bên tiếp nhận / cung cấp tại nước ngoài:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc liên hệ:
- Quốc gia:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
11. Chi tiết việc nhập khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng/xuất khẩu nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng:
11.1. Trường hợp nhập khẩu:
- Ngày dự kiến nhập khẩu:
- Cửa khẩu/Cảng nhập khẩu:				Tỉnh/thành phố:
- Ngày và địa điểm dự kiến tháo dỡ vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân ra khỏi kiện hàng:
11.2. Trường hợp xuất khẩu:
	+ Ngày dự kiến xuất khẩu:
+ Cửa khẩu/Cảng xuất khẩu:				Tỉnh/thành phố:
+ Ngày dự kiến đến được nước tiếp nhận[footnoteRef:8]: [8:  Chỉ áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.] 

12. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
(3)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)


Mẫu số 03-1.-Phụ lục IV. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)
Kính gửi: …………..……[footnoteRef:9]……………………. [9:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức[footnoteRef:10]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [10:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.] 

2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:11]:	 [11:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức gửi hàng. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số CCCD/ Hộ chiếu.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/ Hộ chiếu:                  Ngày cấp:                   Cơ quan cấp:
8. Đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển với thông tin như sau:
- Ngày dự kiến vận chuyển:
- Tuyến đường vận chuyển:
- Phương tiện vận chuyển:
- Số kiện hàng chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân:
9. Thông tin bên vận chuyển:
- Tên tổ chức /cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
10. Thông tin bên nhận hàng:
- Tên tổ chức /cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc liên hệ:
- Số Điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
11. Các tài liệu kèm theo:
(1)
(2) 
(3) ... 

....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 03-2. Phụ lục IV. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam)
Kính gửi: …………..……[footnoteRef:12]……………………. [12:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức[footnoteRef:13]/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: [13:  Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và là tổ chức trực tiếp gửi hàng.] 

2. Địa chỉ liên lạc:	3. Quốc gia:
4. Số điện thoại:	5. Số Fax:
6. E-mail:
7. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
8. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:14]:	 [14:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số giấy CC/CCCD/Hộ chiếu:                   Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:
9. Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam với thông tin như sau:
- Ngày dự kiến vào Việt Nam:
- Ngày dự kiến ra khỏi Việt Nam:
- Tuyến đường vận chuyển thuộc lãnh thổ Việt Nam:
- Phương tiện vận chuyển:
- Số kiện hàng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân:
10. Thông tin bên nhận hàng:
- Tên tổ chức / cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc gia:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
11. Thông tin bên vận chuyển:
- Tên tổ chức, cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:	Số Fax:	
- E-mail:
12. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
(3)
… 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)


Mẫu số 06-Phụ lục IV. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 
GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
Kính gửi: …………..……[footnoteRef:15]……………………. [15:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức /cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:16]:	 [16:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số giấy CC/CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:
8. Đề nghị gia hạn giấy phép sau:			
 - Số giấy phép:
 - Cấp ngày:
 - Có thời hạn đến ngày:		   
9. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2) 
(3)
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)
Mẫu số 07-Phụ lục IV. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP
TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
Kính gửi: …………..……[footnoteRef:17]……………………. [17:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.] 

1. Tên tổ chức /cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại:	4. Số Fax:
5. E-mail:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức[footnoteRef:18]:	 [18:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.] 

- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                 Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:
8. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sau:
- Số giấy phép:
- Ngày cấp:
- Có thời hạn đến ngày:
9. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:
(1)
(2)
…
10. Các tài liệu kèm theo:
(1)
(2)…, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 09-Phụ lục IV. Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày ... tháng... năm ...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

	Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ trụ sở chính):
4. Số điện thoại:	Số Fax:
5. Email:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức:	
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:	          Cơ quan cấp:
- Số điện thoại:            
8. Đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:
 Kiểm xạ.
 Tẩy xạ.
 Đánh giá hoạt độ phóng xạ.
 Lắp đặt nguồn phóng xạ.
 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ. 
 Đo liều chiếu xạ cá nhân.
 Kiểm định thiết bị bức xạ.
 Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
 Thử nghiệm thiết bị bức xạ.
 Đào tạo an toàn bức xạ.
 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Ghi rõ chuyên môn, nghiệp vụ): …
9. Tài liệu kèm theo:
	(1)…
	(2)…

	
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)




Mẫu số 10-Phụ lục IV. Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày ... tháng ... năm ...


	
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 
1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ trụ sở chính):
4. Số điện thoại:	Fax:
5. Email:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức:	
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:	    Cơ quan cấp:
- Số điện thoại:
8. Đề nghị gia hạn Giấy đăng ký số:       	    Ngày cấp:
9. Tài liệu kèm theo:
	(1)…
	(2)…
	

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

Mẫu số 11 – Phụ lục IV. Đơn đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày ... tháng ... năm ....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Địa chỉ liên lạc (nếu khác với địa chỉ trụ sở chính):
4. Số điện thoại:	Fax:
5. Email:
6. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày cấp:             Nơi cấp:
7. Người đứng đầu tổ chức:	
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:                Ngày cấp:	    Cơ quan cấp:
- Số điện thoại:
8. Đề nghị sửa đổi Giấy đăng ký số:       	Ngày cấp:
9. Nội dung đề nghị sửa đổi:
 Tên của tổ chức được cấp giấy đăng ký
	- Tên cũ của tổ chức:
	- Tên mới của tổ chức :
 Địa chỉ của tổ chức được cấp giấy đăng ký
	- Địa chỉ cũ:
	- Địa chỉ mới:
10. Tài liệu kèm theo:
(1) …
(2) …
							NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
    (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu hoặc ký số điện tử)

 
Mẫu số 11. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Ảnh 3 x 4

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



																				....,ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh: 
3. Số giấy CC/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp:               Cơ quan cấp:
4. Địa chỉ liên lạc:
5. Số điện thoại cố định:	Số điện thoại di động:
6. Email:
7. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ về: 
 Kiểm xạ.
 Tẩy xạ.
 Đánh giá hoạt độ phóng xạ.
 Lắp đặt nguồn phóng xạ.
 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ. 
 Đo liều chiếu xạ cá nhân.
 Kiểm định thiết bị bức xạ.
 Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
 Thử nghiệm thiết bị bức xạ.
 Đào tạo an toàn bức xạ.
 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Ghi rõ chuyên môn, nghiệp vụ): …
8. Tài liệu kèm theo:
(1)……….
(2) ………
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)










Mẫu số 13- Phụ lục IV. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ảnh 3 x 4

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ 
          Kính gửi: …………..……[footnoteRef:19]……………………. [19:  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 50 Nghị định này.] 

1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Số CC/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp: 	Cơ quan cấp:
4. Địa chỉ liên lạc:
5. Số điện thoại:	6. E-mail:
7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:
	Kỹ sư trưởng, giám đốc lò phản ứng hạt nhân;
	Trưởng ca, trưởng kíp vận hành lò phản ứng hạt nhân;
	Người phụ trách an toàn bức xạ[footnoteRef:20]; [20:  Chọn loại hình phù hợp với công việc bức xạ tiến hành] 

	 	Người phụ trách an toàn bức xạ (sử dụng thiết bị phát tia X, trừ thiết bị phát tia X trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp);
 	Người phụ trách an toàn bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT (SPECT/CT));
 	Người phụ trách an toàn bức xạ (trong các trường hợp còn lại).
	Người phụ trách tẩy xạ;
	Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
	Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
	Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;
	Nhân viên vận hành máy gia tốc;
	Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
	Nhân viên sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
	Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.
8. Các tài liệu kèm theo:
(1) 
(2)
......... 
....., ngày .... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)































PHỤ LỤC NGHỊ ĐỊNH 86/2018/NĐ-CP

Phụ lục 1: ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm
[bookmark: chuong_pl_5_name]ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
	Kính gửi:
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố……..)


I. CÁC BÊN THAM GIA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
1. Bên giao công nghệ:
- Tên (tổ chức, cá nhân):
- Địa chỉ:
- Điện thoại (tel):	Email:
Fax: 	Website:
- Người đại diện: 	Chức danh:
- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
2. Bên nhận công nghệ:
- Tên (tổ chức, cá nhân):
- Địa chỉ:
- Điện thoại (tel):	Email:
Fax: 	Website:
- Người đại diện: 	Chức danh:
- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp:….……. cấp ngày…..… tại …….…..
II. NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
1. Công nghệ chuyển giao
- Tên công nghệ:
- Lĩnh vực công nghệ chuyển giao:
- Thời hạn văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ:
2. Đối tượng công nghệ chuyển giao
	Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ
	□

	Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu
	□

	Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ
	□

	Máy móc, thiết bị đi kèm các đối tượng nêu trên
	□

	Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp
Số văn bằng bảo hộ hoặc số đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp chưa được cấp văn bằng bảo hộ):... (số, ngày cấp, ngày gia hạn)
- Số giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:... (số, ngày cấp, ngày gia hạn)
	Sáng chế
	□

	
	Giải pháp hữu ích
	□

	
	Kiểu dáng công nghiệp
	□


3. Hình thức chuyển giao công nghệ
	Chuyển giao công nghệ độc lập
	□

	Dự án đầu tư
	□

	Góp vốn bằng công nghệ
	Vào dự án đầu tư
	□

	
	Hình thức khác
(ghi tên hình thức khác nếu có)
	□

	Nhượng quyền thương mại
	□

	Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
	□

	Mua bán máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ chuyển giao
	Theo hợp đồng mua bán độc lập
	□

	
	Theo dự án đầu tư
	□

	Hình thức khác (ghi tên hình thức khác nếu có)
	□


4. Phương thức chuyển giao công nghệ
	Chuyển giao tài liệu về công nghệ
	□

	Đào tạo
	□

	Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật
	□

	Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật.
	□

	Phương thức chuyển giao khác (ghi tên phương thức khác nếu có)
	□


5. Phạm vi quyền chuyển giao công nghệ
	Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ
	□

	Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ
	Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác
	□

	
	Không được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ
	□

	
	Chuyển giao độc quyền sử dụng công nghệ
	□

	
	Chuyển giao không độc quyền sử dụng công nghệ
	□


6. Giá trị chuyển giao công nghệ
	TT
	Nội dung
	Giá trị

	1
	Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ
	

	2
	Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp
	Sáng chế
	

	
	
	Giải pháp hữu ích
	

	
	
	Kiểu dáng công nghiệp
	

	3
	Đào tạo
	

	3.1
	Đào tạo nước ngoài
	

	3.2
	Đào tạo trong nước
	

	4
	Hỗ trợ kỹ thuật
	

	5
	Máy móc, thiết bị
	

	Tổng:
	


7. Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ
	Trả một lần bằng tiền hoặc hàng hóa
	□

	Trả nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa (số lần………)
	□

	Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh
	□

	Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần
	□

	Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận
	Trước thuế của bên nhận
	□

	
	Sau thuế của bên nhận
	□

	Phương thức thanh toán khác (nêu tên phương thức)
	□


8. Sản phẩm công nghệ tạo ra:
- Tên, ký hiệu sản phẩm:
- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, tiêu chuẩn cơ sở, quốc tế,...):
- Sản lượng:
- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):
9. Vai trò của công nghệ với ứng phó biến đổi khí hậu (với công nghệ chuyển giao phục vụ cho các chương trình, dự án có mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu)
	Công nghệ hỗ trợ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
	□

	Công nghệ hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu
	□


III. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
	Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt
	□

	Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng………… (nước ngoài)
	□

	Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấp phép kinh doanh,...) của các bên tham gia chuyển giao công nghệ
	□

	Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng
	□

	Bản sao chứng thực Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà nước
	□

	Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ)
	□


Chúng tôi xin cam kết các thông tin được nêu trên đây là đúng sự thực và nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	
	TM. CÁC BÊN
BÊN NHẬN
(trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ trong nước)
hoặc
BÊN GIAO
(trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài)


Lưu ý: Đối với ô trống □, nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu “√”vào trong ô trống.




PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2016/NĐ-CP

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày..........tháng...........năm.........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/ CHỨNG NHẬN/XÁC NHẬN 
GIÁ TRỊ SỬ DỤNG/KIỂM TRA XÁC NHẬN [footnoteRef:21]  [21:  Đề nghị đăng ký hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đăng ký hoạt động thử nghiệm thì ghi “Đơn đăng ký hoạt động thử nghiệm”).] 


  Kính gửi:  .......................................................................................		
1. Tên tổ chức:...........................….............................................................
2. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………….........……..........
    	    Điện thoại: …………...Fax: ………………. E-mail:.............................
3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số..........Cơ quan cấp:........cấp ngày......... tại...........................
4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện đăng ký hoạt động.... (thử nghiệm/giám định/chứng nhận/xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận) đối với lĩnh vực..... (tên lĩnh vực chuyên ngành)[footnoteRef:22]. [22:  Cách ghi như sau:
- Lĩnh vực thử nghiệm (ghi tên lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/Không phá hủy/An toàn sinh học..., kèm theo tên sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, tên phép thử). Trường hợp số liệu nhiều thì lập thành Phụ lục kèm theo.
- Lĩnh vực giám định đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật (ghi tên sản phẩm và tiêu chuẩn của sản phẩm/quy chuẩn kỹ thuật và quy trình giám định). Trường hợp số liệu nhiều thì lập thành Phụ lục kèm theo.
- Lĩnh vực chứng nhận: Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (ghi tên sản phẩm và tiêu chuẩn của sản phẩm/quy chuẩn kỹ thuật (nếu có)/hệ thống quản lý (ghi tên hệ thống quản lý: TCVN ISO 9001/ISO 9001, TCVN ISO 14001/ISO 14001...). Trường hợp số liệu nhiều thì lập thành Phụ lục kèm theo.
- Lĩnh vực xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận (ghi tên lĩnh vực và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận). Trường hợp số liệu nhiều thì lập thành Phụ lục kèm theo.] 

5. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm/Chứng thư giám định/Giấy chứng nhận/Tuyên bố xác nhận giá trị sử dụng/Tuyên bố kiểm tra xác nhận. 
6. Mẫu dấu chứng nhận (đối với tổ chức chứng nhận)
Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động......... (thử nghiệm/giám định/chứng nhận/xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận) nêu trên.
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, các quy định có liên quan của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên./. 
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP
Mẫu số 6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
.........., ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH[footnoteRef:23]   [23: * Trường thông tin bắt buộc kê khai.
1 Các thông tin kê khai có thể được cập nhật phù hợp với yêu cầu của Tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1.] 



Thông tin tổ chức, cá nhân:
Tên bằng tiếng Việt*: …………………………………….……………....………..........
Tên bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Việt không dấu): ……………………...….……...........
Số định danh tổ chức, cá nhân*: ……...................................................................................
Ngày cấp*: …………………………...…. Cơ quan cấp*: ……………….............….…........
Địa chỉ*: ……………………………………………………………………..….............
Điện thoại*: ……………………………………  Email: …………………...............
Đăng ký trích nợ tự động (Điền  vào ô trống):
 Qua tài khoản			   Qua ví điện tử		
 Qua thẻ ngân hàng                           Khác (Other):...................
Lĩnh vực hoạt động (Điền  vào ô trống):
 Sản xuất 			  Thương mại 		 Bán lẻ
 Dịch vụ                                Khác:	
Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã* (Điền  vào ô trống): 

	 Tiền tố mã doanh nghiệp
(GS1 Company Prefix GCP)
	  Mã doanh nghiệp GS1 loại 12 số (GCP-12)

	
	  Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (GCP-10)

	
	  Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (GCP-9)

	
	  Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (GCP-8)[footnoteRef:24] [24:  Chỉ cấp theo khuyến cáo của Tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1.
3 Danh mục mã thương phẩm gửi kèm.] 


	  Mã thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)3



Đại diện tổ chức *

	Chức danh
	Họ và tên
	Chức vụ, 
đơn vị
	Điện thoại
	Hòm thư điện tử (Email)

	Đại diện có thẩm quyền
	
	
	
	

	Tổ chức, cá nhân liên lạc chính

	
	
	
	



Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:
· Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình;
· Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì theo quy định của pháp luật;
· Khi vì lý do nào đó (bị giải thể, phá sản, v.v…) không còn nhu cầu sử dụng mã số đã được cấp, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia trong thời gian 01 tháng kể từ ngày giải thể hoặc phá sản;
· Nếu đổi tên, tư cách pháp nhân hoặc địa chỉ, chúng tôi sẽ thông báo cho Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia trong thời gian 01 tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng nhận./.


	..., ngày… tháng... năm...
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
 (Ký tên, đóng dấu)





1. Danh mục mã thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) cần đăng ký
	STT
	Tên sản phẩm
	Mô tả sản phẩm
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	









PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2023/NĐ-CP

Phụ lục I. 
CÁC MẪU BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN 
(Kèm theo Nghị định số..../NĐ-CP ngày ..../.../... của Chính phủ)

	Mẫu số 01
	Mẫu bản khai thông tin chung

	Mẫu số 02
	Mẫu bản khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng băng tần

	Mẫu số 03
	Mẫu bản khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh









Mẫu số 01. Bản khai thông tin chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.
2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


      
Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện/ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực…
	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	1.1. Số Căn cước công dân hoặc Số định danh cá nhân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...… .
Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………………………..
Địa chỉ thường trú: ………………………………….…………………………………………….

	1.2. Mã số thuế (đối với tổ chức):………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….……………………………..

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………….

	1.4. Số điện thoại liên hệ :…………………………………………………………………………......

	3. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	 Trực tiếp        
 Dịch vụ bưu chính      
 Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

	4. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	   01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	5. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT:
5.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.
5.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
5.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.
5.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.
5.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	
……, ngày….. tháng….. năm…….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền 
đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)


Họ và tên




HƯỚNG DẪN
KÊ KHAI BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG 

I. PHẦN HƯỚNG DẪN CHUNG: 
- Tất cả các bản khai không đúng quy cách, mẫu, loại nghiệp vụ, kê khai không rõ ràng, đầy đủ sẽ phải yêu cầu làm lại hoặc bổ sung cho đầy đủ.
- Phải kê khai đầy đủ các trường thông tin trong bản khai (trừ các trường thông tin có quy định nếu có hoặc các trường kê khai theo đối tượng cụ thể).
- Không tẩy xoá các số liệu kê khai.
- Đóng dấu giáp lai đối với hồ sơ, tài liệu có nhiều trang văn bản.
- Khi cần liên hệ trực tiếp với Cục Tần số vô tuyến điện theo địa chỉ:
Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ,
115 Trần Duy Hưng – Phường Yên Hòa – Hà Nội

Điện thoại: 024.35564919; 	Fax: 024.35564930

Hoặc các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục:

	Khu vực 1: 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 024.35564919; Fax: 024.35564913
	Khu vực 5: Số 783 Tôn Đức Thắng - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3827857 / Fax: 0225.3827420

	Khu vực 2: Số 45 đường Trần Lựu, phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37404179; Fax: 028.37404966
	Khu vực 6: Số 364 Đại lộ Lê Nin - Phường Trường Vinh - tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.3833511; Fax: 0238.3849518

	Khu vực 3: Số 539 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Hải - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3933545; Fax: 0236.3933707
	Khu vực 7: Tổ 6 - Thôn Phú Thạnh - Phường Tây Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3892567; Fax: 0258.3824410.

	Khu vực 4: số 170 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường An Bình - Thành phố Cần Thơ. 
Điện thoại: 0292.3832760; Fax: 0292.3887087
	Khu vực 8: Ngõ 460 - Đường Trần Phú - Phường Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3840503/ 0210.3840507/ 0210.3840504 Fax: 0210. 3840504.


II. PHẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:
	Bản khai thông tin chung
	Được dùng để kê khai thông tin hành chính khi đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; sửa đổi, bổ sung nội dung trong giấy phép.

	Số:
	Kê khai số ký hiệu công văn của tổ chức đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép (nếu có). 
Cá nhân không phải kê khai mục này.

	Mục 1.
	Viết họ và tên cá nhân đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép (chính xác theo thông tin ghi trên Căn cước công dân/Hộ chiếu) hoặc tên của tổ chức đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép (chính xác theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ chức). Khuyến nghị ghi bằng chữ in hoa. 
Nếu là cá nhân đề nghị cấp phép chuyển sang kê khai mục 1.1. 
Nếu là tổ chức đề nghị cấp phép chuyển sang kê khai mục 1.2.

	Mục 1.1.
	Kê khai các thông tin chính xác theo Căn cước công dân đối với cá nhân người Việt Nam/ hộ chiếu đối với cá nhân người nước ngoài.

	Mục 1.2.
	Kê khai các thông tin chính xác theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ chức.

	Mục 1.3.
	Ghi địa chỉ liên lạc của cá nhân/ tổ chức khi địa chỉ này khác với địa chỉ đặt trụ sở của tổ chức, địa chỉ thường trú của cá nhân. Địa chỉ này được sử dụng để Cơ quan quản lý gửi kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp không kê khai, mặc định là trùng với địa chỉ trụ sở của tổ chức, địa chỉ thường trú của cá nhân.

	Mục 1.4.
	Kê khai số điện thoại liên hệ của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép để Cơ quan quản lý gửi các thông tin hỗ trợ.

	Mục 2.
	Tổ chức, cá nhân lựa chọn một trong ba hình thức nhận kết quả xử lý hồ sơ:
- Đánh dấu "X" vào ô "Trực tiếp" thì kết quả giải quyết hồ sơ được trả tại các địa điểm trả kết quả theo quy định.
- Đánh dấu "X" vào ô "Dịch vụ bưu chính" thì kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi trả cho tổ chức, cá nhân qua đường bưu chính theo địa chỉ liên lạc tổ chức, cá nhân kê khai tại mục 1.3. 
- Đánh dấu "X" vào ô “Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến” thì kết quả giải quyết hồ sơ nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc các hình thức trực tuyến khác đối với tổ chức, cá nhân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 
Trường hợp không đánh dấu vào nội dung nào kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi qua Dịch vụ bưu chính.

	Mục 3.
	Đối với thời gian đề nghị cấp phép từ 12 tháng trở xuống mặc định tổ chức, cá nhân phải nộp 01 (một) lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.
Đối với thời gian đề nghị cấp phép trên 12 tháng:
· Đánh dấu “X” và ô “01 (một) lần nếu tổ chức, cá nhân đồng ý nộp 01 (một) lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.

	Ký tên,  đóng dấu
	- Trường hợp nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính.
+ Ký tên của cá nhân đề nghị cấp phép đối với cá nhân, hộ kinh doanh.
+ Ghi chức danh quyền hạn, ký và ghi rõ họ tên của người ký, đóng dấu của tổ chức đề nghị cấp phép.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến không phải ký số đối với cá nhân, hộ kinh doanh đề nghị cấp phép; không phải ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của tổ chức đối với tổ chức đề nghị cấp phép ở mục này.




Mẫu số 02. Bản khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng băng tần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI, GIA HẠN, SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.
2. Tổ chức chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.



Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện

	1. TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
	

	1.1. Mã số thuế 
	Số                         
	

	
	Địa chỉ trụ sở chính   
	

	1.2. Giấy phép viễn thông theo quy định
	Số                         
	
	Ngày cấp
	

	
	Thời hạn 
	Từ ngày: ………. Đến ngày: ………….

	1.3. Tài khoản 
	Số                                                
	

	
	Ngân hàng
	

	
	Thanh toán phí, lệ phí qua Ngân hàng bằng Uỷ nhiệm thu
	 Đồng ý
 Không đồng ý

	1.4. Địa chỉ liên lạc
	Số nhà, đường phố (thôn xóm), phường/xã:


	
	Tỉnh/thành phố:

	1.5. Số điện thoại
	

	2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	

	3. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp, cấp lại, gia hạn)
	  15 năm                                                Khác:……………….

	4. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ  
	 Trực tiếp        
 Dịch vụ bưu chính      
 Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến                    

	5. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	   01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	6. MỤC ĐÍCH BẢN KHAI 
	 Cấp                
 Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số ……………….  
 Gia hạn cho giấy phép số ………………………. .
 Cấp đổi  cho giấy phép số ………………………..                  
 Cấp lại  

	7. PHẠM VI PHỦ SÓNG
	

	8. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG 
	8.1. Đoạn băng tần sử dụng
	

	
	8.2. Công nghệ sử dụng
	

	
	8.2.1. Tiêu chuẩn công nghệ
	

	
	8.2.2. Các mức giới hạn phát xạ
	

	
	8.3. Các tham số khác (nếu có)
	

	9. CẤU HÌNH MẠNG LƯỚI (nếu có)
	

	10. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có) 
	

	11. TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT:
11.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.
11.2. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.                   
11.3. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng – ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.
11.4. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.



	
	
……, ngày….. tháng….. năm…….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức)





Họ và tên






HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BẢN KHAI CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI, GIA HẠN,
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN (MẪU 2)

I. PHẦN HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Tất cả các bản khai không đúng quy cách, mẫu, loại nghiệp vụ, kê khai không rõ ràng, đầy đủ sẽ phải yêu cầu làm lại hoặc bổ sung cho đầy đủ.
- Đối với cấp, cấp lại: phải kê khai đầy đủ các trường thông tin trong bản khai (trừ các trường thông tin có quy định nếu có hoặc các trường kê khai theo đối tượng cụ thể).
- Đối với cấp đổi: kê khai đầy đủ các trường thông tin tại các Mục 1, 4, 6 trong bản khai. Tại Mục 6 ghi cụ thể số giấy phép đề nghị cấp đổi.  
- Đối với gia hạn: kê khai đầy đủ các trường thông tin tại các Mục 1, 3, 4, 5, 6 trong bản khai. Tại Mục 6 ghi cụ thể số giấy phép đề nghị gia hạn.  
- Đối với sửa đổi, bổ sung: kê khai đầy đủ các trường thông tin tại Mục 1 và chỉ kê khai các thông số có thay đổi hoặc bổ sung của giấy phép tại các mục khác của bản khai trừ Mục 3. Các thông số khác không thay đổi, giữ nguyên không cần kê khai.
- Không tẩy xoá các số liệu kê khai.
- Đóng dấu giáp lai đối với hồ sơ, tài liệu có nhiều trang văn bản.
- Khi cần liên hệ trực tiếp với Cục Tần số vô tuyến điện theo địa chỉ:

Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ,
Số 115 đường Trần Duy Hưng – Phường Yên Hòa – Hà Nội

Điện thoại: 024.35564919; 	Fax: 024.35564930

Hoặc các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục:

	Khu vực 1: Số 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 024.35564919; Fax: 024.35564913
	Khu vực 5: Số 783 Tôn Đức Thắng - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3827857 / Fax: 0225.3827420

	Khu vực 2: Số 45 đường Trần Lựu, phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37404179; Fax: 028.37404966
	Khu vực 6: Số 364 Đại lộ Lê Nin - Phường Trường Vinh - tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.3833511; Fax: 0238.3849518

	Khu vực 3: Số 539 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Hải - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3933545; Fax: 0236.3933707
	Khu vực 7: Tổ 6 - Thôn Phú Thạnh - Phường Tây Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3892567; Fax: 0258.3824410.

	Khu vực 4: số 170 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường An Bình - Thành phố Cần Thơ. 
Điện thoại: 0292.3832760; Fax: 0292.3887087
	Khu vực 8: Ngõ 460 - Đường Trần Phú - Phường Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3840503/ 0210.3840507/ 0210.3840504 Fax: 0210. 3840504.



II. PHẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:
	Mẫu 2:
	Được dùng để kê khai khi đề nghị cấp, gia hạn, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng băng tần. 

	Số:
	Kê khai số ký hiệu công văn của tổ chức đề nghị cấp, gia hạn, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng băng tần.

	Mục 1.
	Viết bằng chữ in hoa tên hợp pháp của tổ chức cấp, gia hạn, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng băng tần (chính xác theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ chức).

	Mục 1.1.
	Kê khai các thông tin chính xác theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ chức.

	Mục 1.2.
	Kê khai theo Giấy phép viễn thông tương ứng theo quy định của pháp luật về viễn thông. Trường hợp đang thực hiện thủ tục gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép viễn thông tương ứng, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp văn bản chứng minh việc đã nộp hồ sơ gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép viên thông và bổ sung thông tin về Giấy phép viễn thông tương ứng được cấp để hoàn thiện bản khai.

	Mục 1.3.
	Ghi số tài khoản của tổ chức và ghi tên ngân hàng mà tổ chức mở tài khoản. Đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” nếu chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chọn hình thức thanh toán phí sử dụng tần số vô tuyến điện và lệ phí cấp giấy phép bằng Uỷ nhiệm thu.

	Mục 1.4.
	Kê khai địa chỉ liên lạc của tổ chức khi địa chỉ này khác với địa chỉ đặt trụ sở của tổ chức. Địa chỉ này được sử dụng để Cơ quan quản lý gửi kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp không kê khai, mặc định là trùng với địa chỉ trụ sở của tổ chức.

	Mục 1.5.
	Kê khai số điện thoại liên hệ tổ chức đề nghị cấp phép hoặc số điện thoại của cá nhân trực tiếp phụ trách về các vấn đề liên quan đến cấp giấy phép.

	Mục 2.
	Ghi rõ sử dụng băng tần cho mục đích gì, ví dụ: cung cấp dịch vụ thông tin di động toàn quốc, thử nghiệm công nghệ mới, …

	Mục 3.
	Thời hạn đề nghị cấp giấy phép: đánh dấu “X” vào ô thời gian tương ứng hoặc ghi thời hạn sử dụng cụ thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân. Ví dụ: “3 năm 2 tháng” hoặc “từ ngày 27/02/2023 đến ngày 25/4/2033” (ghi theo ngày/tháng/năm).

	Mục 4.
	Tổ chức lựa chọn một trong bốn hình thức nhận kết quả xử lý hồ sơ:
- Đánh dấu "X" vào ô "Trực tiếp" thì kết quả giải quyết hồ sơ được trả tại các mục trả kết quả theo quy định.
- Đánh dấu "X" vào ô "Dịch vụ bưu chính" thì kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi trả cho tổ chức qua đường bưu chính theo địa chỉ liên lạc tổ chức kê khai tại mục 1.4. 
- Đánh dấu "X" vào ô “Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến” thì kết quả giải quyết hồ sơ nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 
Trường hợp không đánh dấu vào nội dung nào kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi qua Dịch vụ bưu chính.

	Mục 5.
	Đối với thời gian đề nghị cấp phép từ 12 tháng trở xuống mặc định tổ chức phải nộp một (01) lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.
Đối với thời gian đề nghị cấp phép trên 12 tháng:
Đánh dấu “X” vào ô 01 (một) lần: nếu tổ chức đồng ý nộp 01 (một) lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.

	Mục 6.
	Đánh dấu “X” vào ô tương ứng đối với trường hợp cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi. Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi ghi kèm số giấy phép cần gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi.

	Mục 7.
	Kê khai phạm vi phủ sóng đề nghị cấp phép: tên các địa phương (ví dụ: tỉnh/thành phố, xã/phường…) nằm trong vùng phủ sóng hoặc toàn quốc.

	Mục 8.
	Các thông số kỹ thuật chung:
8.1. Kê khai đoạn băng tần đề nghị cấp phép sử dụng.
8.2. Kê khai các công nghệ sử dụng ứng với đoạn băng tần. Ví dụ: WCDMA, GSM…. (trường hợp sử dụng đồng thời nhiều loại công nghệ trên cùng một băng tần thì kê khai hết các công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng).
8.2.1. Kê khai tiêu chuẩn công nghệ sử dụng.
8.2.2. Kê khai các mức giới hạn phát xạ (phát xạ giả, phát xạ trong băng, phát xạ ngoài băng...). 

	Mục 9.
	Kê khai cấu hình mạng lưới.

	Mục 10.
	Kê khai các thông tin ngoài các trường thông tin trên nếu có.

	Ký tên, đóng dấu
	· Trường hợp nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính: ghi chức danh quyền hạn, ký và ghi rõ họ tên của người ký, đóng dấu của tổ chức đề nghị cấp phép 
- Trường hợp nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến không phải ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của tổ chức đối với tổ chức đề nghị cấp phép ở mục này.




Mẫu số 03. Bản khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP ĐỔI, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.
2. Tổ chức chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện

	1. TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
	

	1.1. Mã số thuế 
	Số                                                          
	

	
	Địa chỉ trụ sở chính
	

	1.2. Giấy phép viễn thông theo quy định
	Số                         
	
	Ngày cấp
	

	
	Thời hạn sử dụng
	 từ ngày                     đến ngày

	1.3. Tài khoản 

	Số                                               
	

	
	Ngân hàng 
	

	
	Thanh toán phí, lệ phí qua Ngân hàng bằng Uỷ nhiệm thu
	 Đồng ý
 Không đồng ý

	1.4. Địa chỉ liên lạc
	Số nhà, đường phố (thôn xóm), phường/xã:


	
	Tỉnh/thành phố:

	1.5. Số điện thoại
	

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ  
	 Trực tiếp        
 Dịch vụ bưu chính      
 Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

	3. MỤC ĐÍCH BẢN KHAI
	 Cấp  
 Gia hạn cho giấy phép số ……….                          
 Sửa đổi, bổ sung nội dung cho giấy phép số  ………. 
 Cấp đổi cho giấy phép số ……….                          

	4. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp, gia hạn)
	  15 năm                                  Khác:………………….

	5. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	6. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
	

	7.  TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (tại mục 1)  CAM KẾT:
7.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.
7.2. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 
7.3. Chấp hành quy định pháp luật về sử dụng tần số/quỹ đạo vệ tinh và thiết bị vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện.
7.4. Chấp hành quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế liên quan tới sử dụng tần số/quỹ đạo vệ tinh.
7.5. Nộp phí, lệ phí theo quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế liên quan tới sử dụng tần số/ quỹ đạo vệ tinh cho tần số/quỹ đạo vệ tinh sử dụng (nếu có).
7.6. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.



	
	 
…………, ngày….. tháng….. năm…….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức)




Họ và tên

























PHỤ LỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC QUỸ ĐẠO VỆ TINH

	1. SỐ LIỆU VỆ TINH 

	1.1. Tên vệ tinh (tên thương mại)
	

	1.2. Vị trí quỹ đạo (đối với vệ tinh địa tĩnh)
	

	1.3. Số mặt phẳng quỹ đạo (đối với vệ tinh phi địa tĩnh)
	

	1.4. Nhà sản xuất vệ tinh
	

	1.5. Khung vệ tinh
	

	1.6. Ngày phóng vệ tinh
	

	1.7. Tên tổ chức, doanh nghiệp sở hữu quả vệ tinh
	

	2. BĂNG TẦN

	Băng tần
	Dải tần số ấn định theo từng bộ phát đáp
(MHz)
	Phân cực
	Độ rộng băng
thông bộ phát đáp (MHz)
	Số lượng
bộ phát đáp
	Vùng phủ/vùng dịch vụ

	S
	Tx1:
	

	
	
	

	
	Rx1:
	
	
	
	

	C
	Tx1:

	

	
	
	




	
	Rx1:
	
	
	
	

	X
	Tx1:

	
	
	
	




	
	Rx1:
	
	
	
	

	Ku
	Tx1:

	
	
	
	

	
	Rx1:
	
	
	
	

	Ka
	Tx1:

	
	
	
	



	
	Rx1:
	
	
	
	

	Khác
	Tx1:

	
	
	
	

	
	Rx1:
	
	
	
	

	Tổng số bộ phát đáp sử dụng
	

	3. THAM SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA VỆ TINH
	

	Tham số hoạt động của vệ tinh (vùng phủ, phát xạ, giản đồ ăng-ten, . . .) tuân theo giới hạn được đăng ký với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tại hồ sơ vệ tinh của mục 4 của bản khai.

	4. HỒ SƠ VỆ TINH 
(Vệ tinh có thể được đăng ký với ITU với nhiều bộ hồ sơ)

	
	Hồ sơ 1
	Hồ sơ 2
	Hồ sơ 3

	4.1. Hồ sơ vệ tinh với ITU
(Tên mạng vệ tinh đăng ký với ITU)
	
	
	

	4.2. Số nhận dạng mạng vệ tinh
	
	
	

	4.3. Ngày đưa vệ tinh vào sử dụng
	
	
	

	4.4. Ngày xác định quyền ưu tiên
	
	
	

	4.5. Mã hồ sơ
	
	
	

	· API/A/
	
	
	

	· CR/C
	
	
	

	· RES49/
	
	
	

	· Part I-S
	
	
	

	· Part II-S
	
	
	

	· Part III-S
	
	
	

	4.6. Vệ tinh địa tĩnh

	· Ví trí quỹ đạo 
	
	
	

	· Độ lệch trái
	
	
	

	· Độ lệch phải
	
	
	

	· Độ lệch nghiêng
	
	
	

	4.7. Vệ tinh phi địa tĩnh

	4.7.1. Số mặt phẳng quỹ đạo
	
	
	

	4.7.2. Vật thể tham chiếu
	
	
	

	4.7.3. Thông tin của mỗi mặt phẳng trong đó trái đất là vật thể tham chiếu

	Số thứ tự mặt phẳng quỹ đạo
	Số vệ tinh trong mặt phẳng quỹ đạo này
	Chu kỳ
	Điểm cực viễn (km)
	Điểm cực cận (km)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có) 

	








HƯỚNG DẪN
KÊ KHAI BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP ĐỔI, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH (MẪU 3)

I. PHẦN HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Tất cả các bản khai không đúng quy cách, mẫu, loại nghiệp vụ, kê khai không rõ ràng, đầy đủ sẽ phải yêu cầu làm lại hoặc bổ sung cho đầy đủ.
- Đối với cấp: phải kê khai đầy đủ các trường thông tin trong bản khai, các thông số kỹ thuật khai thác tại phụ lục (trừ các trường thông tin có quy định nếu có hoặc các trường kê khai theo đối tượng cụ thể).
- Đối với cấp đổi: kê khai đầy đủ các trường thông tin tại Mục 1, 2, 3  trong bản khai. Tại Mục 3 ghi cụ thể số giấy phép đề nghị cấp đổi.  
- Đối với gia hạn: kê khai đầy đủ các trường thông tin tại Mục 1, 2, 3, 4, 5 trong bản khai. Tại Mục 3 ghi cụ thể số giấy phép đề nghị gia hạn.  
- Đối với sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép: kê khai đầy đủ các trường thông tin tại Mục 1. Tại Mục 3 ghi cụ thể số giấy phép đề nghị sửa đổi, bổ sung. Các trường thông tin khác trong bản khai thông số kỹ thuật, khai thác tại phụ lục chỉ kê khai các thông số có thay đổi hoặc bổ sung của giấy phép, các thông số khác không thay đổi, giữ nguyên không cần kê khai. 
- Không tẩy xoá các số liệu kê khai.
- Đóng dấu giáp lai đối với hồ sơ, tài liệu có nhiều trang văn bản.
- Khi cần liên hệ trực tiếp với Cục Tần số vô tuyến điện theo địa chỉ:

Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ,
115 Trần Duy Hưng – Phường Yên Hòa – Hà Nội

Điện thoại: 024.35564919; 	Fax: 024.35564930

Hoặc các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục:

	Khu vực 1: 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 024.35564919; Fax: 024.35564913
	Khu vực 5: Số 783 Tôn Đức Thắng - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3827857 / Fax: 0225.3827420

	Khu vực 2: Số 45 đường Trần Lựu, phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37404179; Fax: 028.37404966
	Khu vực 6: Số 364 Đại lộ Lê Nin - Phường Trường Vinh - tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.3833511; Fax: 0238.3849518

	Khu vực 3: Số 539 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Hải - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3933545; Fax: 0236.3933707
	Khu vực 7: Tổ 6 - Thôn Phú Thạnh - Phường Tây Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3892567; Fax: 0258.3824410.

	Khu vực 4: số 170 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường An Bình - Thành phố Cần Thơ. 
Điện thoại: 0292.3832760; Fax: 0292.3887087
	Khu vực 8: Ngõ 460 - Đường Trần Phú - Phường Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3840503/ 0210.3840507/ 0210.3840504 Fax: 0210. 3840504.



II. PHẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:
	Mẫu 3
	Được dùng để kê khai khi đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.

	Số:
	Kê khai số ký hiệu công văn của tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép.

	Mục 1.
	Viết bằng chữ in hoa tên hợp pháp của tổ chức đề nghị cấp phép (chính xác theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ chức). 

	Mục 1.1.
	Kê khai các thông tin chính xác theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ chức.

	Mục 1.2.
	Kê khai theo Giấy phép viễn thông tương ứng theo quy định của pháp luật về viễn thông. Trường hợp đang thực hiện thủ tục gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép viễn thông tương ứng, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp văn bản chứng minh việc đã nộp hồ sơ gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép viễn thông và bổ sung thông tin về giấy phép viễn thông tương ứng được cấp để hoàn thiện bản khai.

	Mục 1.3.
	Ghi số tài khoản của tổ chức và ghi tên ngân hàng mà tổ chức mở tài khoản. Đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” nếu chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chọn hình thức thanh toán phí sử dụng tần số vô tuyến điện và lệ phí cấp giấy phép bằng Uỷ nhiệm thu.

	Mục 1.4.
	Kê khai địa chỉ liên lạc của tổ chức khi địa chỉ này khác với địa chỉ đặt trụ sở của tổ chức, địa chỉ thường trú của cá nhân. Địa chỉ này được sử dụng để Cơ quan quản lý gửi kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp không kê khai, mặc định là trùng với địa chỉ trụ sở của tổ chức.

	Mục 1.5.
	Kê khai số điện thoại liên hệ tổ chức đề nghị cấp phép hoặc số điện thoại của cá nhân trực tiếp phụ trách về các vấn đề liên quan đến cấp giấy phép.

	Mục 2.
	Tổ chức lựa chọn một trong bốn hình thức nhận kết quả xử lý hồ sơ:
- Đánh dấu "X" vào ô "Trực tiếp" thì kết quả giải quyết hồ sơ được trả tại các mục trả kết quả theo quy định.
- Đánh dấu "X" vào ô "Dịch vụ bưu chính" thì kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi trả cho tổ chức qua đường bưu chính theo địa chỉ liên lạc tổ chức kê khai tại mục 1.4. 
- Đánh dấu "X" vào ô “Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến” thì kết quả giải quyết hồ sơ nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 
Trường hợp không đánh dấu vào nội dung nào kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi qua dịch vụ bưu chính.

	Mục 3
	Đánh dấu (X) vào ô tương ứng đối với trường hợp cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi. Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi ghi kèm số giấy phép cần gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi. 

	Mục 4
	Thời hạn đề nghị cấp giấy phép: đánh dấu “X” vào ô thời gian tương ứng hoặc ghi thời hạn sử dụng cụ thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân. Ví dụ: “3 năm 2 tháng” hoặc “từ ngày 27/02/2023 đến ngày 25/4/2033” (ghi theo ngày/tháng/năm).

	Mục 5
	Đối với thời gian đề nghị cấp phép từ 12 tháng trở xuống mặc định tổ chức phải nộp một (01) lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.
Đối với thời gian đề nghị cấp phép trên 12 tháng:
Đánh dấu “X” vào ô 01 (một) lần: nếu tổ chức đồng ý nộp 01 (một) lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.

	Mục 6
	Ghi các thông tin khác ngoài các thông tin nêu trên nếu có.

	Ký tên, đóng dấu
	· Trường hợp nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính: Ghi chức danh quyền hạn, ký và ghi rõ họ tên của người ký, đóng dấu của tổ chức đề nghị cấp phép. 
- Trường hợp nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến không phải ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của tổ chức đối với tổ chức đề nghị cấp phép ở mục này.




Phụ lục Thông số kỹ thuật, khai thác quỹ đạo vệ tinh

1. SỐ LIỆU VỆ TINH
1.1. Tên vệ tinh (tên thương mại): là tên thương mại của vệ tinh mà nhà cung cấp dung lượng vệ tinh hay sử dụng khi làm việc với đối tác, ví dụ: VINASAT-1.	
1.2. Kê khai đối với vệ tinh địa tĩnh: ghi rõ vị trí quỹ đạo của vệ tinh theo độ và theo hướng Đông/Tây.
1.3. Kê khai đối với vệ tinh phi địa tĩnh: ghi rõ số lượng mặt phẳng quỹ đạo.
1.4. Nhà sản xuất vệ tinh: tên nhà sản xuất vệ tinh, ví dụ: Lockheed Martin.
1.5. Khung vệ tinh: là tên khung vệ tinh mà quả vệ tinh được sản xuất, ví dụ: khung A2100 của LOCKHEED MARTIN.
1.6. Ngày phóng vệ tinh: ngày đưa vệ tinh vào quỹ đạo, ghi ngày/tháng/năm.  
1.7. Tên tổ chức, doanh nghiệp sở hữu quả vệ tinh: là tên tổ chức, doanh nghiệp sở hữu quả vệ tinh.
2. BĂNG TẦN
· Băng tần: băng tần sử dụng của vệ tinh, ví dụ: băng tần S, C, X, Ku, Ka hoặc băng tần khác thì ghi vào mục khác.
· Dải tần số ấn định (MHz): kê khai tần số đề nghị sử dụng từ tần số cao đến tần số thấp (đơn vị MHz), ví dụ: 3400-3700 (MHz), 6425-6725 (MHz). 
· Phân cực: loại phân cực được vệ tinh sử dụng. 
	Tuyến tính  
	       Đứng                        và/hoặc                   Ngang 

	 Tròn
	       Trái                          và/hoặc                    Phải


· Số lượng bộ phát đáp: ghi rõ số lượng bộ phát đáp cho từng loại băng tần, ví dụ: dòng Ku, cột số lượng bộ phát đáp ghi 12, có nghĩa có 12 bộ băng tần Ku. 
· Độ rộng băng thông của bộ phát đáp: độ rộng thực tế của các bộ phát đáp, ví dụ: 12 bộ phát đáp băng Ku có độ rộng 36MHz, 01 bộ phát đáp băng Ku có độ rộng băng tần 54MHz thì ghi tương ứng 36MHz với 12 bộ phát đáp và ghi 54MHz với 01 bộ phát đáp.

	Băng tần
	Dải tần số ấn định theo từng bộ phát đáp (MHz)
	Phân cực
	Độ rộng băng thông bộ phát đáp (MHz)
	Số lượng bộ phát đáp
	Vùng phủ

	C
	Tx1: 3406-3442
	Đứng
	36
	12

	

	
	Rx1: 6431-6467
	Đứng
	36
	
	

	
	Tx2: 3446-3482
	
	36
	
	

	
	Rx2: 6471-6507
	
	36
	
	

	
	…..
	
	…
	
	

	
	Tx12: …
	
	36
	
	

	
	Rx12:..
	
	36
	
	


· Vùng phủ/ vùng dịch vụ: bao gồm tên nước, khu vực tương ứng với vùng phủ của mỗi loại băng tần.	
3. THAM SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA VỆ TINH
Ghi mã hồ sơ của vệ tinh được ITU ấn định (ví dụ: mã hồ sơ của vệ tinh Intelsat8 174E là: AR11/A/864; AR11/C/2311).
4. HỒ SƠ VỆ TINH
4.1. Hồ sơ vệ tinh với ITU: là tên của vệ tinh (satellite network) đã được đăng ký với ITU. Lưu ý là tên này thường khác với tên thương mại mà nhà cung cấp dung lượng vệ tinh hay sử dụng khi làm việc với đối tác. Ví dụ: vệ tinh ở vị trí 174E của Intelsat có tên thương mại là IS802@174E khác với tên đã đăng ký với ITU là INTELSAT8 174E.
4.2. Số nhận dạng mạng vệ tinh: ghi số hiệu của mạng vệ tinh đã được ITU công nhận, ví dụ:  VINASAT-4A2 giai đoạn CR/C có số nhận dạng  101520356.
4.3. Ngày đưa vệ tinh vào sử dụng: ghi theo ngày/tháng/năm. 
4.4. Ngày xác định quyền ưu tiên (ghi theo ngày/tháng/năm): ghi ngày đăng ký bộ hồ sơ yêu cầu phối hợp gửi ITU và được ITU chấp thuận.
4.5. Mã hồ sơ đăng ký của vệ tinh: ghi mã hồ sơ của vệ tinh được ITU ấn định (ví dụ: mã hồ sơ của vệ tinh Intelsat8 174E là: AR11/A/864; AR11/C/2311)
4.6. Kê khai đối với vệ tinh địa tĩnh:
· Vị trí quỹ đạo vệ tinh: ghi rõ vị trí quỹ đạo của vệ tinh theo độ và theo hướng Đông/Tây.
· Độ lệch trái (theo độ): độ lệch về bên trái so với vị trí quỹ đạo.
· Độ lệch phải (theo độ): độ lệch về bên phải so với vị trí quỹ đạo.
· Độ lệch nghiêng (theo độ).
4.7.  Kê khai đối với vệ tinh phi địa tĩnh.
4.7.1. Số mặt phẳng quỹ đạo: ghi rõ số lượng mặt phẳng quỹ đạo.
4.7.2. Vật thể tham chiếu: là trái đất, mặt trăng, mặt trời, ....
4.7.3. Thông tin của mỗi mặt phẳng trong đó trái đất là vật thể tham chiếu bao gồm các thông tin: số thứ tự mặt phẳng quỹ đạo, góc nghiêng, số lượng vệ tinh trong mặt phẳng quỹ đạo, chu kỳ, độ cao điểm cực viễn tính theo km, độ cao điểm cực cận tính theo km cho mỗi hồ sơ. 
5. CÁC THÔNG TIN KHÁC 
Ghi các thông tin khác không có trong bản khai nếu có.







[bookmark: chuong_pl6]PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2024/NĐ-CP

Mẫu số 06
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …
	…, ngày … tháng … năm …


 
[bookmark: chuong_pl6_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông).
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_15]Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_16]Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
(Tên doanh nghiệp) đề nghị được gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ……………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính (Địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: ... do ........... cấp ngày ... tháng ... năm .... đăng ký thay đổi lần thứ ... ngày ... tháng ... năm...... tại ..................................
4. Điện thoại: ........................... Fax: ………………….. Website ......................
5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn:
Giấy phép (tên giấy phép) số.... cấp ngày ....tháng .... năm ....
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn
Lý do đề nghị gia hạn .............................
□ Doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp có thời hạn bằng thời hạn tối đa và đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi theo quyết định đã được ban hành.
Thời hạn đề nghị được gia hạn: .... ngày .... tháng...năm...
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
Phần 4. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Cam kết đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi theo quyết định đã được ban hành (nếu đề nghị gia hạn giấy phép thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP).
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_17][bookmark: tc_32][bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_18]3. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin theo quy định tại Điều 5 Luật Viễn thông và Điều 15, Điều 79 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông.
4. Nếu được gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được gia hạn.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
………………
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số)


Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử).
Mẫu số 07

	TÊN DOANH NGHIỆP
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……




KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ KỸ THUẬT TRONG 05 NĂM ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...
(Tài liệu kèm theo Đơn đề nghị ... số ... ngày ... tháng... năm...)
________________

PHẦN 1.  KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG 05 NĂM ĐẦU TIÊN
I. Dự báo và phân tích thị trường
1. Tóm tắt hoạt động kinh doanh hiện thời của công ty, mục tiêu đặt ra cho 3 năm đầu tiên, 5 năm đầu tiên khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
2. Phân tích đối thủ cạnh tranh chính.
3. Phân tích năng lực của công ty.
4. Phân tích thách thức khi tham gia thị trường.
II. Thông tin về doanh nghiệp
1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh và các công ty con, công ty thành viên (nếu có).
2. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp.
	Họ và tên
	Giới tính
	Vị trí trong doanh nghiệp
	Số căn cước/số hộ chiếu
Nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn (nếu có)
	Địa chỉ liên lạc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Danh sách các tổ chức, cá nhân sở hữu từ 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp (tại thời điểm nộp hồ sơ, cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp).
	TT
	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ số căn cước/số hộ chiếu
	Ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn (nếu có)
	Địa chỉ giao dịch/ địa chỉ liên lạc
	Tổng số vốn góp (trị giá bằng tiền và trị giá bằng % vốn điều lệ của doanh nghiệp)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


4. Tóm tắt hoạt động kinh doanh hiện thời của công ty.
5. Mục tiêu đặt ra cho 5 năm đầu tiên khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
6. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự, năng lực của nhân sự: Năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh của nhân sự trong lĩnh vực đề nghị cấp phép hoặc khả năng tuyển dụng/thuê mướn nguồn nhân lực có kinh nghiệm/kỹ năng cần thiết.
III. Kế hoạch kinh doanh trong 5 năm đầu tiên
Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng:
1. Loại mạng viễn thông công cộng và phạm vi địa lý dự kiến thiết lập mạng.
2. Loại hình dịch vụ viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, hình thức cung cấp dịch vụ viễn thông.
3. Kế hoạch thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ: Lịch trình dự kiến từng bước thực hiện sau khi nhận được giấy phép, bao gồm nhưng không hạn chế trong các hoạt động sau:
a) Thuê, mua thiết bị, nhận thiết bị;
b) Xác định địa điểm lắp đặt thiết bị và phương án xin phép sử dụng địa điểm;
c) Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể cáp,...) để thiết lập mạng;
d) Giá dịch vụ, hình thức thanh toán giá dịch vụ viễn thông (trả trước/trả sau);
đ) Kế hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ;
e) Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
4. Dự kiến các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính cho doanh nghiệp để triển khai giấy phép được cấp, kèm theo thoả thuận, biên bản, hợp đồng với các đối tác (nếu có).
5. Thị trường dự kiến và kế hoạch phát triển thị trường.
6. Dự báo doanh thu từng năm trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép.
7. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
8. Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ.
Đối với hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Dịch vụ viễn thông dự kiến cung cấp. Phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, hình thức cung cấp dịch vụ viễn thông.
2. Kế hoạch cung cấp dịch vụ: Lịch trình dự kiến từng bước thực hiện sau khi nhận được Giấy phép, bao gồm nhưng không hạn chế trong các hoạt động sau:
a) Thuê, mua thiết bị, nhận thiết bị;
b) Xác định địa điểm lắp đặt thiết bị và phương án xin phép sử dụng địa điểm;
c) Kế hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ;
d) Giá dịch vụ, hình thức thanh toán giá dịch vụ viễn thông (trả trước/trả sau);
đ) Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
3. Dự kiến các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính cho doanh nghiệp để triển khai giấy phép được cấp, kèm theo thoả thuận, biên bản, hợp đồng với các đối tác (nếu có).
4. Thị trường dự kiến và kế hoạch phát triển thị trường.
5. Dự báo doanh thu từng năm trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép.
6. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
7. Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH KỸ THUẬT TRONG 5 NĂM ĐẦU TIÊN
Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
1. Cấu hình mạng viễn thông
a) Cấu hình mạng viễn thông dự kiến thiết lập: cấu hình dự kiến theo từng năm, cả phần chính và phần dự phòng;
b) Tổng thể cơ sở hạ tầng viễn thông (trong nước, quốc tế): dung lượng mạng, kế hoạch truyền dẫn, kế hoạch chuyển mạch, kế hoạch định tuyến, kế hoạch báo hiệu, kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
2. Thiết bị mạng
Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị, chi tiết kỹ thuật mạng viễn thông (trạm cổng quốc tế, tổng đài nội hạt, tổng đài trung kế, tổng đài tandem, các tuyến cáp truyền dẫn mặt đất, các vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng vô tuyến, các thiết bị lắp đặt khác).
3. Năng lực mạng viễn thông và thiết bị viễn thông
Phạm vi địa lý dự kiến thiết lập mạng khi bắt đầu hoạt động và kế hoạch phát triển cho 5 năm đầu tiên; dung lượng ban đầu; dự kiến nâng cấp, mở rộng dung lượng trong các năm tiếp theo cho đến hết thời hạn của giấy phép.
4. Tài nguyên viễn thông
Dự kiến kho số viễn thông cần sử dụng, dự kiến tần số vô tuyến điện cần sử dụng, dự kiến tài nguyên Internet cần sử dụng.
5. Kết nối viễn thông
Đề xuất kết nối với mạng viễn thông công cộng đã được cấp phép (các thông số báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ), cấu hình kết nối, yêu cầu giao diện điểm kết nối.
6. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng mạng lưới
a) Công nghệ và cơ sở lựa chọn công nghệ sử dụng cho hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, truy nhập nội hạt để thiết lập mạng viễn thông/cung cấp dịch vụ viễn thông;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan;
c) Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.
7. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin.
a) Phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định tại Điều 5 Luật Viễn thôngvà Điều 79 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
c) Phương án bảo đảm an ninh thông tin theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Luật Viễn thông.
8. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ
Dự kiến kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ: biện pháp, phương án dự kiến áp dụng.
Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê của doanh nghiệp viễn thông
a) Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập: cấu hình dự kiến theo từng năm trong 05 năm đầu tiên, cả phần chính và phần dự phòng;
b) Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị;
c) Dự kiến thuê mạng viễn thông, thiết bị viễn thông của doanh nghiệp viễn thông.
2. Tài nguyên viễn thông
Dự kiến kho số viễn thông cần sử dụng, dự kiến tài nguyên Internet cần sử dụng.
3. Kết nối viễn thông
Đề xuất kết nối với mạng viễn thông công cộng đã được cấp phép (các thông số báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ), cấu hình kết nối, yêu cầu giao diện điểm kết nối.
4. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ
a) Công nghệ và cơ sở lựa chọn công nghệ sử dụng cho hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ viễn thông;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan;
c) Chất lượng dịch vụ viễn thông tối thiểu;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.
5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin.
a) Phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định tại Điều 5 Luật Viễn thôngvà Điều 79 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này;
c) Phương án bảo đảm an ninh thông tin theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Luật Viễn thông.
6. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ
Dự kiến kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ: biện pháp, phương án dự kiến áp dụng.



PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 133/2025/NĐ-CP

Mẫu số 15
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …
	…, ngày … tháng … năm …


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
(Tên doanh nghiệp) đề nghị được gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính (Địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: ... do ....................... cấp ngày ... tháng ... năm ... đăng ký thay đổi lần thứ ... ngày ... tháng ... năm...... tại ......................................
4. Điện thoại: ........................... Fax: ………………….. Website ......................
5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn:
Giấy phép (tên giấy phép) số.... cấp ngày ....tháng .... năm ....
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn
Lý do đề nghị gia hạn .............................
□ Doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp có thời hạn bằng thời hạn tối đa và đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi theo quyết định đã được ban hành.
Thời hạn đề nghị được gia hạn: .... ngày .... tháng...năm...
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
Phần 4. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Cam kết đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi theo quyết định đã được ban hành (nếu đề nghị gia hạn giấy phép thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP).
3. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin theo quy định tại Điều 5 Luật Viễn thông và Điều 15, Điều 79 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông.
4. Nếu được gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được gia hạn.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
………………
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số)


Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử).
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Mẫu số 07

	TÊN DOANH NGHIỆP
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……




KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ KỸ THUẬT TRONG 05 NĂM ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...
(Tài liệu kèm theo Đơn đề nghị ... số ... ngày ... tháng... năm...)
________________

PHẦN 1.  KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG 05 NĂM ĐẦU TIÊN
I. Dự báo và phân tích thị trường
1. Tóm tắt hoạt động kinh doanh hiện thời của công ty, mục tiêu đặt ra cho 3 năm đầu tiên, 5 năm đầu tiên khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
2. Phân tích đối thủ cạnh tranh chính.
3. Phân tích năng lực của công ty.
4. Phân tích thách thức khi tham gia thị trường.
II. Thông tin về doanh nghiệp
1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh và các công ty con, công ty thành viên (nếu có).
2. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp.
	Họ và tên
	Giới tính
	Vị trí trong doanh nghiệp
	Số căn cước/số hộ chiếu
Nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn (nếu có)
	Địa chỉ liên lạc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Danh sách các tổ chức, cá nhân sở hữu từ 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp (tại thời điểm nộp hồ sơ, cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp).
	TT
	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ số căn cước/số hộ chiếu
	Ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn (nếu có)
	Địa chỉ giao dịch/ địa chỉ liên lạc
	Tổng số vốn góp (trị giá bằng tiền và trị giá bằng % vốn điều lệ của doanh nghiệp)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


4. Tóm tắt hoạt động kinh doanh hiện thời của công ty.
5. Mục tiêu đặt ra cho 5 năm đầu tiên khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
6. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự, năng lực của nhân sự: Năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh của nhân sự trong lĩnh vực đề nghị cấp phép hoặc khả năng tuyển dụng/thuê mướn nguồn nhân lực có kinh nghiệm/kỹ năng cần thiết.
[bookmark: bookmark370]III. Kế hoạch kinh doanh trong 5 năm đầu tiên
Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng:
1. Loại mạng viễn thông công cộng và phạm vi địa lý dự kiến thiết lập mạng.
2. Loại hình dịch vụ viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, hình thức cung cấp dịch vụ viễn thông.
3. Kế hoạch thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ: Lịch trình dự kiến từng bước thực hiện sau khi nhận được giấy phép, bao gồm nhưng không hạn chế trong các hoạt động sau:
a) Thuê, mua thiết bị, nhận thiết bị;
b) Xác định địa điểm lắp đặt thiết bị và phương án xin phép sử dụng địa điểm;
c) Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể cáp,...) để thiết lập mạng;
d) Giá dịch vụ, hình thức thanh toán giá dịch vụ viễn thông (trả trước/trả sau);
đ) Kế hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ;
e) Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
4. Dự kiến các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính cho doanh nghiệp để triển khai giấy phép được cấp, kèm theo thoả thuận, biên bản, hợp đồng với các đối tác (nếu có).
5. Thị trường dự kiến và kế hoạch phát triển thị trường.
6. Dự báo doanh thu từng năm trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép.
7. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
8. Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ.
Đối với hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Dịch vụ viễn thông dự kiến cung cấp. Phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, hình thức cung cấp dịch vụ viễn thông.
2. Kế hoạch cung cấp dịch vụ: Lịch trình dự kiến từng bước thực hiện sau khi nhận được Giấy phép, bao gồm nhưng không hạn chế trong các hoạt động sau:
a) Thuê, mua thiết bị, nhận thiết bị;
b) Xác định địa điểm lắp đặt thiết bị và phương án xin phép sử dụng địa điểm;
c) Kế hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ;
d) Giá dịch vụ, hình thức thanh toán giá dịch vụ viễn thông (trả trước/trả sau);
đ) Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
3. Dự kiến các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính cho doanh nghiệp để triển khai giấy phép được cấp, kèm theo thoả thuận, biên bản, hợp đồng với các đối tác (nếu có).
4. Thị trường dự kiến và kế hoạch phát triển thị trường.
5. Dự báo doanh thu từng năm trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép.
6. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
7. Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ.

[bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377][bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389][bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395]PHẦN 2. KẾ HOẠCH KỸ THUẬT TRONG 5 NĂM ĐẦU TIÊN
[bookmark: bookmark396][bookmark: bookmark397][bookmark: bookmark398]Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
1. Cấu hình mạng viễn thông
a) Cấu hình mạng viễn thông dự kiến thiết lập: cấu hình dự kiến theo từng năm, cả phần chính và phần dự phòng;
b) Tổng thể cơ sở hạ tầng viễn thông (trong nước, quốc tế): dung lượng mạng, kế hoạch truyền dẫn, kế hoạch chuyển mạch, kế hoạch định tuyến, kế hoạch báo hiệu, kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
2. Thiết bị mạng
Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị, chi tiết kỹ thuật mạng viễn thông (trạm cổng quốc tế, tổng đài nội hạt, tổng đài trung kế, tổng đài tandem, các tuyến cáp truyền dẫn mặt đất, các vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng vô tuyến, các thiết bị lắp đặt khác).
3. Năng lực mạng viễn thông và thiết bị viễn thông
Phạm vi địa lý dự kiến thiết lập mạng khi bắt đầu hoạt động và kế hoạch phát triển cho 5 năm đầu tiên; dung lượng ban đầu; dự kiến nâng cấp, mở rộng dung lượng trong các năm tiếp theo cho đến hết thời hạn của giấy phép.
4. Tài nguyên viễn thông
Dự kiến kho số viễn thông cần sử dụng, dự kiến tần số vô tuyến điện cần sử dụng, dự kiến tài nguyên Internet cần sử dụng.
5. Kết nối viễn thông
Đề xuất kết nối với mạng viễn thông công cộng đã được cấp phép (các thông số báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ), cấu hình kết nối, yêu cầu giao diện điểm kết nối.
6. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng mạng lưới
a) Công nghệ và cơ sở lựa chọn công nghệ sử dụng cho hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, truy nhập nội hạt để thiết lập mạng viễn thông/cung cấp dịch vụ viễn thông;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan;
c) Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.
7. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin.
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_19][bookmark: tc_34][bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_20]a) Phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định tại Điều 5 Luật Viễn thôngvà Điều 79 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
[bookmark: tc_33][bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_21]b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_22]c) Phương án bảo đảm an ninh thông tin theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Luật Viễn thông.
8. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ
Dự kiến kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ: biện pháp, phương án dự kiến áp dụng.
Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê của doanh nghiệp viễn thông
a) Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập: cấu hình dự kiến theo từng năm trong 05 năm đầu tiên, cả phần chính và phần dự phòng;
b) Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị;
c) Dự kiến thuê mạng viễn thông, thiết bị viễn thông của doanh nghiệp viễn thông.
2. Tài nguyên viễn thông
Dự kiến kho số viễn thông cần sử dụng, dự kiến tài nguyên Internet cần sử dụng.
3. Kết nối viễn thông
Đề xuất kết nối với mạng viễn thông công cộng đã được cấp phép (các thông số báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ), cấu hình kết nối, yêu cầu giao diện điểm kết nối.
4. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ
a) Công nghệ và cơ sở lựa chọn công nghệ sử dụng cho hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ viễn thông;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan;
c) Chất lượng dịch vụ viễn thông tối thiểu;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.
5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin.
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_23][bookmark: tc_36][bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_24]a) Phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định tại Điều 5 Luật Viễn thôngvà Điều 79 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
[bookmark: tc_35]b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này;
[bookmark: tvpllink_cjmrnjrnup_25]c) Phương án bảo đảm an ninh thông tin theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Luật Viễn thông.
6. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ
[bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405][bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411][bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark413][bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431]Dự kiến kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ: biện pháp, phương án dự kiến áp dụng.



